
STT Họ và tên SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 Phan Duy Minh NH01 Nam 23/6/2008 Hà Nội 11D1

2 Đào Trần Thảo NH02 Nữ 26/4/2008 Hà Nội 12D

3 Nguyễn Quỳnh Anh NH03 Nữ 10/2/2009 Hà Nội 11D2

4 Nguyễn Ngọc Gia Hưng NH04 Nam 27/7/2010 Hà Nội K57

5 Tôn Tuệ Anh NH05 Nữ 21/1/2010 Hà Nội K57

6 Trần Bá Hiếu NH06 Nam 24/5/2010 Hà Nội K57

7 Vũ Thảo Linh NH07 Nữ 6/10/2009 Hà Nội K57

8 Võ Hải Anh NH08 Nữ 5/1/2010 Hà Nội K57

9 Đỗ Phan Hà Linh NH09 Nữ 21/9/2009 Hà Nội K57

10 Lương Khánh Chi NH10 Nữ 2/1/2010 Hà Nội K57

11 Nguyễn Duy Minh NH11 Nam 2/6/2009 Hà Nội 11D2

12 Hán Nguyễn Bình Nguyên NH12 Nữ 22/01/2009 TP Hồ Chí Minh 11D1

13 Ngô Minh Tuấn NH13 Nam 25/8/2009 Hà Nội 11D1

14 Hoàng Trần Mỹ Anh NH14 Nữ 1/12/2010 Hà Nội K57

15 Phạm Trịnh Hương Linh NH15 Nữ 16/9/2007 Hà Nội 12D
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